
STT Số văn bản Ngày công bố Tên cơ sở Địa chỉ
Mức 

đạt
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bố lại

Dừng 

hoạt 

động

1 182/BVBTTW 14/02/2025

Phòng xét nghiệm Vi sinh thuộc 

Khoa Huyết học&Chẩn đoán tế 

bào, BV Nội Tiết Trung ương

Đường Nguyễn Bồ, xã Tứ Hiệp, 

Thanh Trì
Cấp II (024)38533527

Phan Hoàng 

Hiệp

2 230/BVBTTW 14/02/2025

Phòng xét nghiệm Huyết học-

Truyền máu thuộc Khoa Huyết 

học&Chẩn đoán tế bào, BV Nội 

Tiết Trung ương

Đường Nguyễn Bồ, xã Tứ Hiệp, 

Thanh Trì
Cấp II (024)38533527

Phan Hoàng 

Hiệp

3 231/BVBTTW 14/02/2025

Phòng xét nghiệm Tế bào học 

thuộc Khoa Huyết học&Chẩn 

đoán tế bào, BV Nội Tiết Trung 

ương

Đường Nguyễn Bồ, xã Tứ Hiệp, 

Thanh Trì
Cấp II (024)38533527

Phan Hoàng 

Hiệp

4 232/BVBTTW 14/02/2025

Phòng xét nghiệm Mô bệnh học 

thuộc Khoa Huyết học&Chẩn 

đoán tế bào, BV Nội Tiết Trung 

ương

Đường Nguyễn Bồ, xã Tứ Hiệp, 

Thanh Trì
Cấp II (024)38533527

Phan Hoàng 

Hiệp

5 233/BVBTTW 14/02/2025

Phòng xét nghiệm Sinh học 

phân tử thuộc Khoa Huyết 

học&Chẩn đoán tế bào, BV Nội 

Tiết Trung ương

Đường Nguyễn Bồ, xã Tứ Hiệp, 

Thanh Trì
Cấp II (024)38533527

Phan Hoàng 

Hiệp

Danh sách công bố các cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học năm 2025 (cập nhật đến ngày 14/10/2025)



6
01/2025/DKVN-

TCB
20/02/2025

Phòng khám đa khoa quốc tế 

Việt -Nga

Số 4 và 5 làng quốc tế Thăng 

Long, phường Dịch Vọng Hậu
Cấp II 0911971155

Nguyễn Thị 

Thanh Phương

7 01/CB-OPHC 28/02/2025

Phòng xét nghiệm trực thuộc 

Công ty Cổ phần OPEN 

HEALTHCARE Việt Nam   

Số 7 Dãy 6 khu giãn dân Yên 

Phúc, tổ 5, phường Phúc La, Hà 

Đông

Cấp II 0938113582
Nguyễn Thị 

Thịnh

8 748/BVBĐ-XN1 03/4/2025
Phòng Vi sinh, khoa Xét 

nghiệm 1, Bệnh viện Bưu điện   

số 49 Trần Điền, phường Định 

Công, Hoàng Mai
Cấp II 02436402308

Trần Hùng 

Mạnh

9
99/VTTB-

ĐGSPH
18/3/2025

Viện Trang thiết bị và Công 

trình y tế

Số 40 phố Phương Mai, phường 

Phương Mai, Đống Đa
Cấp II

(84-04) 

38523065

Nguyễn Đức 

Sơn

10 01/AEGIS 31/3/2025

Phòng khám đa khoa AEGIS 

trực thuộc Công ty TNHH Dịch 

vụ y tế AEGIS

Tầng 1B khu TMDVVP tòa nhà 

25T2 đường Nguyễn Thị Thập, 

phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Cấp II 0983799447 
Nguyễn Thị 

Liễu 

11 201/CB-PKTA 11/4/2025

Phòng khám đa khoa Bệnh viện 

Tràng An - Chi nhánh Công ty 

TNHH Phát triển công nghệ y 

học

52 Hàng Cháo+(32+34) Tôn 

Đức Thắng, phường Cát Linh, 

Đống Đa 

Cấp II
0243.7323.686/0

243.7323.688

Trần Thanh 

Sơn

12
250416.1/PKGĐ

HN
16/4/2025

Phòng xét nghiệm thuộc Phòng 

khám đa khoa trực thuộc Công 

ty TNHH Phòng khám Gia đình 

Hà Nội

298i Kim Mã, phường Kim Mã, 

Ba Đình
Cấp II 024.3843.0748

Mattias Erik 

Larrson

13
84/TTYT-

XN&CĐHA

25/3/2025 (Sở 

Y tế nhận ngày 

16/5/2025)

Khoa xét nghiệm và chẩn đoán 

hình ảnh - Trung tâm Y tế quận 

Thanh Xuân

Số 23 ngõ 282 đường Khương 

Đình, phường Hạ Đình, Thanh 

Xuân  

Cấp II 024.35586867
Nguyễn Minh 

Hải



14 272/BVĐHYD 20/5/2025
Bệnh viện Đại học Y Dược trực 

thuộc Trường Đại học Y Dược

Nguyễn Quý Đức, phường 

Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân
Cấp II 024.38546359

Bùi Ngọc 

Minh

15
293/2025/CB-

JGVC 

28/3/2025 (Sở 

Y tế nhận ngày 

27/5/2025)

Phòng khám đa khoa JAPAN 

GREEN Việt Nam trực thuộc 

Công ty TNHH JAPAN 

GREEN Việt Nam

Tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Lạc 

Hồng Lotus 1-N01-T5 đường 

Hoàng Minh Thảo phường 

Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Cấp II 0898099886
Mạc Lan 

Hương 

16
476/BVNHN-

KHTH
2/6/2025 Bệnh viện Nhi Hà Nội

Đường Nguyễn Trác, phường 

Yên Nghĩa, Hà Đông 
Cấp II 0984272750

Ngô Quang 

Hùng

17 114/QĐ-BV 16/6/2025
Bệnh viện đa khoa 16A Hà 

Đông 

Lô 150 phố Nguyễn Sơn Hà, 

phường Phúc La, Hà Đông
Cấp II 0913210754

Trần Minh 

Đạo

18
05.2025/BIOMI

CS VN

20/5/2025 

(SYT cập nhật 

trực tuyến ngày 

23/6)

Cơ sở xét nghiệm trực thuộc 

CTCP Biomics Việt Nam 

Tầng 7 và 8 phố Lê Thanh 

Nghị, phường Bạch Mai, Hai 

Bà Trưng 

Cấp II 0981116416
Dương Sơn 

Tùng

19
09-2025/LAB-

CĐ
03/7/2025

Phòng phân tích ATTP và độc 

chất- Công ty TNHH Giáo dục 

và Đào tạo VinAcademy

Tầng 7 Phòng khám quốc tế 

Vinmec Time City số 458 Minh 

Khai, Vĩnh Tuy,Hai Bà Trưng  

Cấp II 0904341867
Đinh Đăng 

Huy 

20 02/CB-OHVN 18/7/2025

Cơ sở Xét nghiệm trực thuộc 

Công ty Cổ phần Open 

Healthcare Việt Nam- Địa điểm 

kinh doanh số 2

Tầng 2, Trung tâm thương mại, 

siêu thị và trưng bày giới thiệu 

sản phẩm, số 987 Tam Trinh, 

phường Yên Sở, Hoàng Mai

Cấp II 0702008999 Trần Duy Dự



21 68/CV-BV 31/7/2025 Bệnh viện Phụ Sản Thiện An

Số 27 ngõ 603 đường Lạc Long 

Quân,

phường Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội

Cấp II 1900633081
Nguyễn Viết 

Tiến

22 150/TYT 01/10/2025 Trạm y tế xã Ô Diên 
Số 1 đường Phan Xích, xã Ô 

Diên, Hà Nội
Cấp II 0374551880

Nguyễn Thị 

Thu Trang

23 1009/CB-EST

11/9/2025 

(SYT nhận 

ngày 14/10)

Trung tâm Khoa học công nghệ 

y sinh và môi trường

Số 54A ngõ 603 Lạc Long 

Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội
Cấp II 0842185555

Hồng Quang 

Thống

SỞ Y TẾ HÀ NỘI


